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Trường THCS Lý Thường Kiệt.            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I.  Năm học 2023 – 2024. 

Tổ Xã Hội.                                                                          MÔN: Môn: Địa lí 9 

Họ và tên:…………………………………..                       Thời gian : 45 phút 

Lớp:................................................................ 

Điểm 
 
 
 
 

Nhận xét của thầy (cô) 
 

 

I. Trắc nghiệm: Hãy chọn một đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: (3,0đ) 

Câu 1. Người Việt sống chủ yếu ở: 

A. Trung du và miền núi.                                       B. Hải đảo 

C.  Đồng bằng, trung du, duyên hải.                      D. Thành thị                                                  

Câu 2. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở: 
A. Trung du và miền núi                                        B. Trường Sơn Nam 

B. Đồng bằng, trung du, duyên hải.                       D. Nông Thôn   

Câu 3: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì: 

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ. 

B. Nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm. 

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa. 

D. Tài nguyên nước của nước ta hạn chế, không đủ cho sản xuất. 

Câu 4:  Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu là: 

A. Khai thác than                                                 B. Hoá dầu                     

B. Nhiệt điện                                                       D. Thuỷ điện. 

Câu 5: Trung du và miền núi phía Bắc có thế mạnh nổi bật về công nghiệp: 

A. khai khoáng, năng lượng.                                B. hóa chất, 

C. vật liệu xây dựng.                                               D. chế biến 

Câu 6: Công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản phát triển mạnh nhất ở đâu? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ.                                    B. Đồng bằng Duyên hải miền Trung, 

C. Miền Đông Nam Bộ.                                   D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

II. Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). 

a.  Trình bày sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn? (1,5đ) 

b. Dựa vào bảng số liệu dưới đây: 

Năm 2000 2005 2010 2017 

Tỉ lệ tăng dân số 
tự nhiên (%) 

1,36 1,31 1,03 0,81 

Hãy vẽ  biểu đồ và nhận xét về sự gia tăng dân số nước ta giai đoạn 1999 đến 2017 : (1,5đ) 

 

Câu 2 (3 điểm). 

a. Trình bày đặc điểm phát triển của ngành  ngành bưu chính viễn thông? 1,5đ 

b. Bằng vốn hiểu biết thực tế hãy chứng minh rằng khi kinh tế phát triển thì dịch vụ cũng càng phát 

triển đa dạng? 1,5đ 

Câu 3:(1đ)   Hãy giải thích tại sao cần phát triển công nghiệp xanh?  
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 Tổ Xã Hội.                                                           MÔN: Địa lí 9 

 

I.               Trắc nghiệm          

Câu  1 2 3 4 5 6 

Đáp án C A B B A D 
   

II. Tự luận 

Câu Đáp án Điểm Tổng điểm 

1 A. - Quần cư nông thôn: 
+ Có mật độ dân số thấp. 
+ Sống theo làng mạc, thôn xóm. 
+ Chủ yếu là nhà sàn gắn liền với ruộng nương. 
+ Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư 
nghiệp. 
- Quần cư đô thị: 
+ Có mật độ dân số cao. 
+ Sống theo khối, phường. 
+ Chủ yếu là nhà cao tầng, khu chung cư, biệt 
thự... 
+ Nghề chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch 
vụ. 
B. - Vẽ đúng, đẹp 
- Nhận xét: TLGT tự nhiên đã giảm đáng kể. 
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2 A. Đặc điểm phát triển của ngành  ngành bưu 
chính viễn thông: 
- Bưu chính có những bước phát triển mạnh mẽ: 
mạng bưu cục không ngừng mở rộng và nâng 
cấp, nhiều dịch vụ mới với chất lượng cao 
- Viễn thông: Phát triển nhanh và hiện đại: Tốc 
độ phát triển đứng thứ hai thế giới. 
b. HS chứng minh theo cách nghĩ của HS (3, 4 ví 
dụ ) 
VD: - Kinh tế phát triển  tạo ra khối lượng 
hàng hóa nhiều  thúc đẩy GTVT phát triển. 
   - Trước đây, KT chưa phát triển: muốn đi sài 
Gòn phải thức dậy sớm, đợi xe ( 1,2 chuyến/ 
ngày) 
  Nay kinh tế phát triển : 1 tiếng 1 chuyến, nếu 
muốn nhanh hơn tiện hơn  dịch vụ đưa rước 
tân nhà  
- Trước KT chưa phát triển: giáo dục, y tế chỉ có 
dịch vụ công. Nay KT phát triển  chuỗi trường 
học tư từ mầm non đến đại học, từ trong nước 
ra nước ngoài. Y tế ko chỉ có phòng khám tư  
bệnh viện tư 
- Trước nhà hàng khách sạn chỉ có ở thành phố 
và ko nhiều. Nay phủ sóng khắp miền quê 
- KT chưa phát triển con người sống chung thành 
với nhan sắc trời ban. Nay, dịch vụ làm đẹp đã 
thay đổi nhiều số phận…. 
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- Xưa mua đồ phải đi chợ. Nay ở nhà onl…. 
  KT phát triển  DV không những nhiều mà 
còn trở nên cao cấp hơn 

3 cần phát triển công nghiệp xanh vì: Việc phát 
triển công nghiệp xanh sẽ giúp Việt Nam  
- tiết kiệm đầu vào năng lượng, nguyên liệu 
-  tăng hiệu suất sử dụng, giảm nhập khẩu 
nhiên liệu 
-  giảm gánh nặng nhập siêu cho nền kinh tế 
-  tạo nhiều việc làm mới góp phần xóa đói 
giảm nghèo và bảo đảm môi trường bền vững 
cho con cháu mai sau. 
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